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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 15.085.158.081 15.085.158.081USDTỔNG TRỊ GIÁ

 11.004.218.881 11.004.218.881USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

 317.988.628 317.988.628USD 1 Hàng thủy sản

 229.371.569 229.371.569USD 2 Hàng rau quả

 161.757.210 29.969 161.757.210Tấn 3 Hạt điều  29.969

 282.992.345 95.770 282.992.345Tấn 4 Cà phê  95.770

 9.499.518 5.530 9.499.518Tấn 5 Chè  5.530

 29.787.581 7.536 29.787.581Tấn 6 Hạt tiêu  7.536

 134.571.652 194.074 134.571.652Tấn 7 Gạo  194.074

 105.306.464 230.612 105.306.464Tấn 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn  230.612

 11.710.373 43.946 11.710.373Tấn  43.946- Sắn

 42.689.504 42.689.504USD 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 44.152.473 44.152.473USD 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 6.525.297 202.507 6.525.297Tấn 11 Quặng và khoáng sản khác  202.507

 53.928.010 1.451.457 53.928.010Tấn 12 Clanhke và xi măng  1.451.457

 144.439 501 144.439Tấn 13 Than các loại  501

 56.419.830 78.638 56.419.830Tấn 14 Dầu thô  78.638

 40.549.197 52.130 40.549.197Tấn 15 Xăng dầu các loại  52.130

 100.439.307 100.439.307USD 16 Hóa chất

 117.111.609 117.111.609USD 17 Sản phẩm hóa chất

 31.364.531 72.234 31.364.531Tấn 18 Phân bón các loại  72.234

 110.443.472 105.999 110.443.472Tấn 19 Chất dẻo nguyên liệu  105.999

 231.180.814 231.180.814USD 20 Sản phẩm từ chất dẻo

 150.972.386 107.500 150.972.386Tấn 21 Cao su  107.500

 43.566.659 43.566.659USD 22 Sản phẩm từ cao su

 161.315.858 161.315.858USD 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 32.841.691 32.841.691USD 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 629.653.969 629.653.969USD 25 Gỗ và sản phẩm gỗ

 415.348.643 415.348.643USD- Sản phẩm gỗ

 81.015.227 81.015.227USD 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 175.315.355 77.547 175.315.355Tấn 27 Xơ, sợi dệt các loại  77.547

 1.289.695.922 1.289.695.922USD 28 Hàng dệt, may

 89.708.426 89.708.426USD- Vải các loại

 32.052.288 32.052.288USD 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

 823.030.797 823.030.797USD 30 Giày dép các loại

 80.574.997 80.574.997USD 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 29.732.378 29.732.378USD 32 Sản phẩm gốm, sứ

 36.005.682 36.005.682USD 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 27.840.048 27.840.048USD 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 312.862.501 468.718 312.862.501Tấn 35 Sắt thép các loại  468.718

 156.184.836 156.184.836USD 36 Sản phẩm từ sắt thép

 154.869.918 154.869.918USD 37 Kim loại thường khác và sản phẩm

 2.245.587.770 2.245.587.770USD 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 2.860.587.180 2.860.587.180USD 39 Điện thoại các loại và linh kiện

 383.130.581 383.130.581USD 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 1.633.720.174 1.633.720.174USD 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 124.085.594 124.085.594USD 42 Dây điện và dây cáp điện

 622.151.464 622.151.464USD 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 123.355.941 123.355.941USD- Tàu thuyền các loại

 378.372.101 378.372.101USD- Phụ tùng ô tô

 133.701.222 133.701.222USD 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

 123.393.359 123.393.359USD 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

 635.046.775 635.046.775USD 46 Hàng hóa khác
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